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IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4.1. Các hướng nghiên cứu chính
1. Phức chất của kim loại chuyển tiếp với các phối tử hữu cơ có hoạt tính sinh học
2. Phân tích kim loại nặng trong các đối tượng thực phẩm, môi trường
3. Vật liệu nano
4.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia(nếu có):
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm hoạt tính kháng tế bào ung thư của các hệ mang phức chất Pt(II)-polymer/copolymer
	2017/2018
	Bộ
	Chủ nhiệm

	 2
	Tổng hợp một số phức chất kim loại với phối tử thiosemicacbazon, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, khả năng ức chế tế bào ung thư của chúng.
	 2010/2011
	Bộ
	Chủ nhiệm

	3
	 Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số dẫn xuất thiosemicarbazon tự nhiên và tổng hợp.
	2006/2007
	Bộ
	Thành viên nghiên cứu chính

	4
	Nghiên cứu chế tạo hệ chất lỏng từ kích thước nano chất lượng cao trên nền Fe (Fe3O4, CoFe2O4) định hướng làm thuốc tương phản trong chẩn đoán mô bệnh bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ MRI
	2019-2020

	Bộ 
	Thành viên nghiên cứu chính

	5
	Nghiên cứu chế tạo hệ nano lai từ-quang Fe3O4/Au làm chất tương phản trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh CT và MRI
	2020-2021
	Bộ 
	Thành viên nghiên cứu chính

	6
	Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II), Ni(II), Co(III) với phối tử thiosemicacbzit
	2005
	Trường
	Chủ nhiệm

	7
	Tổng hợp, thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của một số phức chất kim loại với phối tử thiosemicacbzon
	2006
	Trường
	Chủ nhiệm

	8
	Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của Phức chất kim loại với phối tử thiosemicacbzon
	2007
	Trường
	Chủ nhiệm

	9
	Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc,  thăm dò hoạt tính sinh học và khả năng tạo phức của một số thiosemicac-bazon là dẫn xuất của các anđehit và xêton có nguồn gốc tự nhiên
	2008
	Trường
	Chủ nhiệm

	10
	Tổng hợp 4-phenyl thiosemicacbazon, thăm dò hoạt tính sinh học và khả năng tạo phức của nó  
	2009
	Trường
	Chủ nhiệm

	11
	Nâng cao chất lượng dạy học học phần Thực hành Hóa vô cơ theo định hướng phân tầng năng lực và gắn với thực tiễn
	2016
	Trường
	Chủ nhiệm

	12
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa vô cơ theo tiếp cận CDIO
	2018
	Trường
	Chủ nhiệm

	13
	Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học theo tiếp cận CDIO

	2020
	Trường
	Chủ nhiệm



4.3. Công bố khoa học
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2. Ha Phuong Thu, Phan Thi Hong Tuyet, Mai Thi Thu Trang, Nguyen Hoai Nam, Truong Thi Như Hieu, Le Quang Duong, Tran Thi Nhu Hang, Tran Thi Hong Ha, Do Huu Nghi, Le Huu Cuong  and Le Mai Huong, Preparation and Biological Properties of Platinium(II) Complex- Loaded copolimer PLA-PTGS, Journal of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 768628, http://dx.doi.org/10.1155/2013/768628.
3. Le T. Tam, Nguyen H. Du, Nguyen T.N. Linh, Nguyen T. Vuong, La D. Duong, Phan T.H. Tuyet, Nguyen T.H. Hoa, Nguyen Q. Thang, Sheshanath V. Bhosale, Le T. Lu, Tran D. Lam, “Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (SCIE), Q3, IF2017 1.354, Vol 20, No 9, pp 5338-5348, 2020. DOI: 1166/jnn.2020.17861.
4.T. Q. Hoa Nguyen, H. Quang Nguyen, T. H. Tuyet Phan, D. Quang Ho, N. Hoa Du, T. Tam Le, V. Thinh Pham, N. Huyen Duong, "A comparasion of photocatalytic activity between FeS2, Ni-doped FeS2 nanoparticles and un-doped FeS2/rGO composite", Journal of electronic materials, (SCI), Q2, IF2019 1.660, 2020.  DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-020-08422-1.
5. P.T.H. Tuyet, L.T.T. Huong, P.K. Son, T. T. L. Anh, N.H. Du, L.T. Tam, B.T.T. Vi, L.T.M. Huong, T.T.H. Ha, H.P. Thu, " Platinum (II) complexes and their nanoformulations: Prepration, characterization and cytotoxicity ", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN), (Scopus/ESCI), Vol 12, Number 2, 2021. 
6. The Tam Le, Hoa Du Nguyen, T. N. Linh Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, T. Vuong Nguyen, Thi Thu Hiep Le, T. K. Oanh Vuong, D. Duong La, T. Lu Le, D. Lam Tran, "Facile fabrication of Fe3O4@poly(acrylic) acid-based ferrofluid with highly magnetic resonance imaging (MRI) contrast effect", Chemistryselect, (SCIE), Q2, IF2019 1.811, 2020, 5, 12915-12923. DOI: 10.1002/slct.202003015.
7. The Tam Le, Thi Ngoc Linh Nguyen, Hoa Du Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Hong Nam Pham, Duc Giang Le, Thanh Phong Hoang, Thi Quynh Hoa Nguyen, Trong Lu Le, and Lam Dai Tran[e, Multimodal Imaging Contrast Property of Nano Hybrid Fe3O4@Ag Fabricated by Seed-Growth for Medicinal Diagnosis, Chemistryselect, Research Article doi.org/10.1002/slct.202201374
8. Ke Son Phan, Thi Minh Nguyen, Xuan Thang To, Thi Thu Huong Le, Thanh Trung Nguyen, Kim Dang Pham, Phuong Ha Hoang, Thi Nham Do, Dinh Kim Dang, Thi Hong Tuyet Phan, Thi Thu Trang Mai and Phuong Thu Ha, Allium sativum@AgNPs and Phyllanthus urinaria@AgNPs: a comparative analysis for antibacterial application, RSC Adv., 2022, 12, 35730. DOI: 10.1039/d2ra06847h
9. Effect of Gd substitution on structure, optical and magnetic properties, and heating efficiency of Fe3O4 nanoparticles for magnetic hyperthermia applications Luu Huu Nguyen, Nguyen Hoai Nam, Le The Tam, Dinh Van Tuan, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Van Quynh, Phan Thi Hong Tuyet, Ha Phuong Thu, Do Hung Manh, Pham Thanh Phong, Pham Hong Nam, Journal of Alloys and Compounds, Volume 968, 15 December 2023, 172205.
10. Luu Huu Nguyen, Truong Hai Bang, Nguyen Hoai Nam, Ha Phuong Thu, Do Hung Manh, Le The Tam, Dinh Van Tuan, Phan Thi Hong Tuyet, Pham Thanh Phong, and Pham Hong Nam, Impact of the correlation between doping content and ions distribution in Gd‑doped CoFe2O4 nanoparticles on their magnetic properties and heating efficiency, J Mater Sci (2024) 59:10793–10809.
11. Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Hoa Du, Ngo Thanh Dung, Le Thi Thanh Tam, Pham Hong Nam, Phan Thi Hong Tuyet, Le Trong Lu, and Le The Tam, “Synthesis of Fe3O4@Au Core–Shell Nanoparticles with Varying Thicknesses for Application in Computed Tomography Imaging”, ChemistryOpen, 2025, e202500166.
12. Nguyen Thi Ngoc Linh, Le The Tam, Le Thi Thanh Tam, Ngo Thanh Dung, Phan Thi Hong Tuyet, Dinh Thi Truong Giang and Le Trong Lu, “Synthesis of PAA- coated ultra-small Gd2O3 nanoparticles for MRI contrast agents”, Vietnam Journal of Science and Technology, 2025. (Accepted).
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1. Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của một số thiosemicacbazon dị vòng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T-11, Số 2, 56-62, 2006.
2. Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của 4-pheyl thiosemicacbazon octanal và các phức chất của nó với Cu(II), Ni(II) và Co(III) , Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, Tập 11, Số 3, 39-42, 2006.
3. Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du, Tổng hợp, thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của  thiosemicacbazon isatin và các phức chất của nó, Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, Số 7(55),  42-44, 2006.
4. Vũ Đăng Độ, Chu Đình Kính, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của thiosemicacbazon octanal và các phức chất của nó với Cu(II), Ni(II) và Co(III)”, Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, Số 9(57),  42- 45, 2006.
5. Nguyễn Hoa Du, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Thuỷ, Tổng hợp, nghiên cứu và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Ni(II), Cu(II) với thiosemicacbazon citronellal, Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, Số 12(60), tr 42-44, 2006.
6. Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết, Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân, Tạp chí Hoá học, T.45(3), 343-347, 2007.
7. Phan Thị Hồng Tuyết, Vũ  Đăng Độ, Nguyễn Hoa Du,  Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II), Ni(II) với xitronenlal và menton thiosemicacbazon”, Tạp chí Hoá học, T.46(2), 159-164, 2008.
8. Chu Đình Kính,  Phan Thị Hồng Tuyết, Phân tích phổ khối lượng của một số phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon, Tạp chí Hoá học, T.46(3), 320-325, 2008.
9. Phan Thị Hồng Tuyết, Vũ Đăng Độ, Chu Đình Kính, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II)  với một số thiosemicacbazon”, Tạp chí Hoá học, T.47(6B), 110-115, 2009.
10. Phan Thị Hồng Tuyết, Đỗ Thị Dung, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất đơn và đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit và glyxin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 48, số 2A, 401-405, 2010.
11. Phan Thị Hồng Tuyết, Hà Phương Thư, Nguyễn Xuân Phúc, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất Pt(II)  với thiosemicacbazon menton, Tạp chí Hoá học, T.48(4C), 559-563, 2010.
12. Phan Thị Hồng Tuyết, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất đơn và đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazon xitronelal và alanin, Tạp chí Hoá học, T.48(4C), 564-570, 2010.
13. Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Giang, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(II) với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim, Tạp chí Khoa học và Công nghệ,  T.49 (3A), 78-81, 2011.
14. Phan Thị Hồng Tuyết, Trần Đình Thắng, Nghiên cứu xác định hàm lượng Pb, Cd, Cu, Zn trong một số loài nhuyễn thể ở các vùng sông, biển Nghệ An,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.49 (3A), 82-87,2011.
15. Phan Thị Hồng Tuyết, Phan Thị Minh Huyền, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất Ag(I) với thiosemicacbazon, Tạp chí Hóa học, T.50(4A), 54-57, 2012.
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18. Phan Thị Hồng Tuyết, Hà Phương Thư, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất Pt(II) với thiosemicacbazon camphor, Tạp chí hóa học, T. 51(3AB), 164-168, 2013  .
19. Phan Thị Hồng Tuyết, Hoàng Thu Phương, Xác định hàm lượng các kim loại Pb, Cd, Cu, Zn trong các phần mô của ngao dầu ở vùng biển Đồ Sơn- Hải Phòng, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 93-97, T.16, 2013.
20.  Phan Thị Hồng Tuyết, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(I) với thiosemicacbazon xitronenlal và camphor, Tạp chí hóa học, T. 51(4AB), 319-323, 2013.
21. Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Trần Đaị Lâm, Phan Thị Hồng Tuyết, Lê Thị Nhàn Study on some factors of magnetic fluid chitosan coated Fe3O4 nanoparticle fabrication via hydrothermal method, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2016, tập 54, số 2C, 341-347.
22. Phan Thị Hồng Tuyết, Hà Phương Thư, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất Cu(I) với thiosemicacbazon, Tạp chí Hóa học, T52(5A), 27-31, 2014.
23. Phan Thị Hồng Tuyết , Hà Phương Thư, Lê Thế Tâm, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất Cu(I) với thiosemicacbazon menthone, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015, tập 54, số 2C, 341-347
24. Phan T. H. Tuyết, Nguyễn H. Du, Lê T. Tâm, Đinh T. H. Vân, “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử khả năng gây độc tế bào của phức chất Pt(II) với 4-metyl thiosemicacbazone menton, “ Tạp chí Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, 57(2e1,2), pp 190-193, 2019
25. Le T. Tam, Nguyen T. N. Linh, Nguyen H. Du, Phan T. H. Tuyet, Ho D. Quang, Le T. T. Hiep, Nguyen T. Vuong, Le T. Lu, Tran D. Lam, “Study on fabrication and colloidal stability of magnetic Cobalt Ferrite-based nanofluids for magnetic resonance T2-Imaging (MRI)”, Vietnam Journal of Chemistry, 2019, Vol 57, 6e1,2, pp 354-360.
26. Lê T. Tâm, Hồ Đ. Quang, Nguyễn H. Du, Phan T. H. Tuyết, Nguyễn T. N. Linh, Nguyễn T. Tú, Nguyễn T. Vy “Tối ưu hóa quá trình chế tạo hạt nano CoxFe3-xO4 sử dụng ma trận Plackett-Burman và phương pháp đáp ứng bề mặt”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, 2020, Số 66, pp 154-161.
27. Lê T. Tâm, Nguyễn H. Du, Nguyễn T. N. Linh, Hồ Đ. Quang, Phan T. H. Tuyết, Lê T. Lư, Nguyễn H. Nam, Phạm T. Phong, Phạm H. Nam, “Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh”, Tạp chí Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, 2020, Vol 58, 5e1,2, pp 97-103.
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